
Số 218 (10/2026) 10/2026Năm thứ 25 ­ số 218

 

E­ISSN 2815­5726



khoa họcthương mại
PHỤ TRÁCH TẠP CHÍ:NGUYỄN ĐỨC NHUẬNPHÓ TỔNG BIÊN TẬP:
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰNGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

 Tòa soạn     Phòng 202 nhà T     Trường Đại học Thương mại     Số 79 đường Hồ Tùng Mậu     Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024.37643219 máy lẻ 2102 Fax: 024.37643228 Email: tckhtm@ tmu.edu.vn Website: tckhtm.tmu.edu.vn GP hoạt động báo chí:    Số 195/GP‑BTTTT ngày 05/6/2023 Chế bản tại: Tòa soạn     Tạp chí Khoa học Thương mại In tại: Cty TNHH In & TM Hải Nam Nộp lưu chiểu: 10/2026



Số 218/2026 thương mại
khoa học

1

3

19

32

47

MỤC LỤC

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ                                                                                                                  

1. Lê Thị Nhung - Tác động của đầu tư đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: vai trò

điều tiết của tính độc lập hội đồng quản trị tại Việt Nam. Mã số: 218.1GEMg.11

The Impact of Investment on Firm Performance: The Moderating Role of Board

Independence in Vietnam

2. Lê Thị Tuyết - Tác động của yếu tố nội tại và vĩ mô đến hiệu quả sinh lời của các ngân

hàng thương mại niêm yết Việt Nam. Mã số: 218.1TrEM.11

The Impact of Internal and Macroeconomic Factors on the Profitability of Listed

Commercial Banks in Vietnam

3. Nguyễn Thu Thủy - Cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa lợi suất Bitcoin và chỉ số thị

trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn thể chế hóa và tài chính hóa của Bitcoin.

Mã số: 218.1TrEM.11

Dependence Structure and Degree Between Bitcoin and the Vietnamese Stock

Market Returns During the Institutionalization and Financialization of Bitcoin

QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                                              

4. Phạm Ngọc Quang - Chất lượng công bố thông tin ESG của các doanh nghiệp niêm

yết ngành tiêu dùng: vai trò của các yếu tố tài chính và quản trị công ty. Mã số:

218.2BAdm.21

ESG Disclosure Quality of Listed Consumer Goods Firms: the Role of Financial

Factors and Corporate Governance

ISSN 1859-3666
E-ISSN 2815-5726

ruot so 218.qxp_ruot so 72 xong.qxd  10/21/26  2:41 AM  Page 1



Số 218/20262 thương mại
khoa học

5. Khúc Đại Long, Nguyễn Đức Nhuận và Trần Hải Yến - Đánh giá hiệu quả vận

hành của các gian hàng kinh doanh sản phẩm gia dụng trên Shopee Việt Nam bằng

DEA-BCC và hồi quy Tobit. Mã số: 218.2BAdm.21

Evaluating the Operational Efficiency of Household Appliance Stores on

Shopee Vietnam using DEA-BCC and Tobit Regression

6. Lê Minh Nhã và Phạm Lê Hồng Nhung - Ảnh hưởng truyền thông mạng xã hội

đến ý định lựa chọn cửa hàng cà phê của thế hệ Z. Mã số: 218.2BMkt.21

The Impact of Social Media Marketing Activities on Generation Z’s Intention

to Choose Coffee Shops

Ý KIẾN TRAO ĐỔI                                                                                                                     

7. Vũ Thị Mai Duyên - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý kinh tế địa

phương: bằng chứng từ khảo sát công chức tại thành phố Hải Phòng. Mã số:

218.3GEMg.31

Factors Affecting the Effectiveness of Local Economic Management: Evidence

From a Survey of Civil Servants in Hai Phong City

8. Phạm Thị Hiếu - Sự chuyển dịch chính sách thương mại Hoa Kỳ trong cạnh tranh

chiến lược giai đoạn 2018-7/2026. Mã số: 218.3IIEM.31

The Transformation of U.S. Trade Policy amid Strategic Competition, 2018-

July 2026

57

74

91

103

ISSN 1859-3666
E-ISSN 2815-5726

ruot so 218.qxp_ruot so 72 xong.qxd  10/21/26  2:41 AM  Page 2



1. Giới thiệu
Trong hệ thống tài chính Việt Nam, các

NHTM đóng vai trò trung tâm trong việc
trung chuyển dòng vốn giữa các chủ thể trong
nền kinh tế. Vì vậy, khả năng sinh lời của hệ
thống ngân hàng không chỉ phản ánh hiệu quả
hoạt động của từng tổ chức tín dụng mà còn
có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định của
hệ thống tài chính và tăng trưởng kinh tế vĩ
mô. Một hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu
quả sẽ tạo ra nguồn vốn tích lũy vững chắc,
giúp nâng cao khả năng chống chịu trước các
cú sốc kinh tế và hỗ trợ quá trình phân bổ vốn
cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

Đặc biệt, giai đoạn hậu COVID-19 đã đặt
các ngân hàng vào một lộ trình “tái cấu trúc
kép”. Một mặt, các ngân hàng phải xử lý
những hệ quả từ chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp như khoanh vùng nợ xấu tiềm ẩn do
chính sách giãn nợ cùng với thiết lập các
chuẩn mực quản trị rủi ro khắt khe hơn. Mặt
khác, quá trình phục hồi kinh tế kéo theo sự
gia tăng nhu cầu tín dụng và sự thay đổi trong
cấu trúc tài sản - nguồn vốn của các ngân
hàng. Trong bối cảnh đó, việc đánh giá các
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của
ngân hàng trở nên cần thiết nhằm cung cấp cơ
sở thực nghiệm cho việc hoạch định chính
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Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam đối mặt với nhiều biến động sau đại dịch
COVID-19, việc đánh giá các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng

là cần thiết nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách và chiến lược quản trị hiệu quả. Nghiên cứu
này phân tích các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm
yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2024, thông qua hai chỉ tiêu là tỷ suất sinh lời trên tổng
tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). Phương pháp nghiên cứu dữ liệu
bảng được thực hiện gồm Pooled OLS, FEM, REM và GLS cùng các kiểm định chẩn đoán cần
thiết. Kết quả cho thấy biên lãi ròng có tác động tích cực và ổn định đến ROA và ROE, trong
khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản cải thiện ROA nhưng lại gây suy giảm ROE, cho thấy
có sự điều chỉnh trong an toàn vốn và lợi ích cổ đông. Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động cũng
gây tiêu cực cho ROE, trong khi GDP có hiệu ứng cải thiện ROA. Các biến kiểm soát khác
trong mô hình, bao gồm quy mô ngân hàng và một số yếu tố vĩ mô, không cho thấy ý nghĩa
thống kê đến khả năng sinh lời. Từ đó đã xác nhận và hàm ý chính sách cho việc cân bằng
giữa lợi nhuận, độ an toàn và ổn định tài chính trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
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sách và quản trị ngân hàng hiệu quả. Các
nghiên cứu trước đây về khả năng sinh lời của
ngân hàng thường xem xét tác động của các
yếu tố nội tại như biên lãi ròng, an toàn vốn,
tỷ lệ cho vay trên vốn huy động cũng như các
yếu tố vĩ mô như tăng trưởng GDP và lạm
phát (Nguyen Q. T., 2024). Tuy nhiên, tại Việt
Nam, các nghiên cứu thực nghiệm tập trung
riêng vào giai đoạn hậu COVID-19 vẫn còn
tương đối hạn chế, đặc biệt đối với nhóm
ngân hàng thương mại niêm yết - nhóm có vai
trò dẫn dắt thị trường và có mức độ minh
bạch thông tin cao. Do đó, việc phân tích tác
động của các yếu tố này trong bối cảnh kinh
tế hậu đại dịch sẽ giúp bổ sung bằng chứng
thực nghiệm và làm rõ cơ chế tác động đến
hiệu quả hoạt động của các ngân hàng.

Việc lựa chọn các ngân hàng thương mại
niêm yết làm đối tượng nghiên cứu xuất phát
từ đặc điểm minh bạch và độ tin cậy của dữ
liệu tài chính. Các ngân hàng này chịu sự
giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý và áp
lực công bố thông tin từ thị trường chứng
khoán, do đó các báo cáo tài chính có mức độ
chuẩn hóa cao, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc phân tích định lượng và kiểm định các
giả thuyết nghiên cứu.

Từ bối cảnh trên, mục tiêu nghiên cứu
được thực hiện để trả lời hai câu hỏi chính:
(1) Những yếu tố nội tại và vĩ mô nào tác
động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng
thương mại niêm yết tại Việt Nam? (2) Mức
độ và chiều hướng tác động của các yếu tố
này đến các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt
động ngân hàng như ROA và ROE như thế
nào? Để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu
trên, bài viết sử dụng phương pháp phân tích
dữ liệu bảng đối với các NHTM niêm yết tại
Việt Nam trong giai đoạn 2021-2024, với các
mô hình ước lượng như Pooled OLS, FEM,
REM và GLS. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng
cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về
các yếu tố quyết định khả năng sinh lời của
ngân hàng trong bối cảnh kinh tế hậu đại dịch,
đồng thời đưa ra các hàm ý chính sách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo ổn
định tài chính của hệ thống ngân hàng.

Phần còn lại của bài viết được cấu trúc như
sau: phần 2 trình bày tổng quan nghiên cứu và
cơ sở lý thuyết liên quan đến khả năng sinh
lời của ngân hàng; phần 3 là phương pháp
nghiên cứu; phần 4 trình bày kết quả và thảo
luận, và cuối cùng phần 5 đưa ra kết luận và
hàm ý chính sách.

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả

năng sinh lời của ngân hàng
Trong các lý thuyết tài chính hiện đại,

năng lực sinh lời của các định chế tài chính
không chỉ là thước đo sức khỏe doanh nghiệp
mà còn là chủ đề của nhiều nghiên cứu hàn
lâm. Theo quan điểm của Căpraru và Ihnatov
(2014), hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
thường được cụ thể hóa qua bộ đôi chỉ số
ROA và ROE. Nếu ROA đóng vai trò phản
ánh năng lực quản trị và tài sản, thì ROE lại
là thước đo trực diện về giá trị và lợi ích của
các chủ sở hữu vốn. Để làm rõ tác động các
chỉ số này người ta phân tích dựa theo hai
khối nhân tố chủ đạo: (1) nhóm biến số nội tại
đại diện cho năng lực điều hành, cấu trúc vốn
và quản trị rủi ro của riêng từng ngân hàng và
(2) nhóm biến số vĩ mô phản ánh những tác
động mang tính hệ thống từ môi trường kinh
tế tổng thể. Cách tiếp cận phân tầng này
không chỉ giúp nhận diện các xung lực trực
tiếp đến lợi nhuận mà còn góp phần để các
nhà quản lý đề ra chính sách phù hợp.
Ở khía cạnh ngân hàng, khả năng sinh lời

là kết quả của sự tương tác giữa nhiều yếu tố
nội tại cốt lõi. Các nghiên cứu kinh điển đã
thiết lập một hệ thống các chỉ tiêu định lượng
nhằm giải mã “sức khỏe” tài chính của các
ngân hàng, tập trung vào: chất lượng danh
mục tài sản, hệ số an toàn vốn, cấu trúc thu
nhập, khả năng tối ưu hóa chi phí, năng lực
thanh khoản và quy mô tổng tài sản. Việc
phân tích sâu các nhân tố này cho thấy những
điểm tương đồng đáng kể trong giới học
thuật. Đối với an toàn vốn và biên lãi ròng,
Berger (1995) cùng Demirgüç-Kunt và
Huizinga (1999) đã đặt nền móng khi khẳng
định rằng “an toàn vốn và biên lãi ròng là
những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định
lợi nhuận ngân hàng”. Một nền tảng vốn
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mạnh không chỉ giúp giảm chi phí phá sản
tiềm ẩn mà còn tạo lợi thế chi phí huy động
thấp. Về quản trị rủi ro và hiệu năng vận
hành, Athanasoglou và cộng sự (2008) đã bổ
sung thêm khung lý thuyết khi nhấn mạnh
vào vai trò của “rủi ro tín dụng” và “hiệu quả
quản trị”. Họ cho rằng khả năng kiểm soát nợ
xấu và tinh gọn bộ máy vận hành là chìa khóa
để bảo vệ thành quả lợi nhuận trước các biến
động chu kỳ. Còn ở các thị trường mới nổi,
Pasiouras và Kosmidou (2007) đã nhấn mạnh
tầm quan trọng của NIM tại các nước đang
phát triển, nơi thu nhập từ lãi vẫn chiếm tỷ
trọng áp đảo, khả năng quản trị chênh lệch lãi
suất tiền gửi và cho vay là nhân tố sống còn
tạo nên sự khác biệt về lợi nhuận giữa các
ngân hàng. Sự kết hợp giữa các quan điểm
này cho thấy hiệu quả hoạt động ngân hàng
không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô, mà
còn phụ thuộc mật thiết vào khả năng cân
bằng giữa rủi ro tín dụng cũng như hiệu quả
phân bổ nguồn vốn.
Ở khía cạnh còn lại, môi trường vĩ mô

đóng vai trò là bối cảnh nền tảng, trực tiếp
điều tiết hiệu quả hoạt động tài chính, trong
đó tăng trưởng GDP và lạm phát là hai biến số
mang tính định hướng. Kinh tế phát triển
không chỉ kích cầu tín dụng trong sản xuất và
tiêu dùng mà còn tạo ra một chu kỳ phản hồi
tích cực: khi thu nhập gia tăng thì năng lực
hoàn trả nợ đúng hạn cũng được cải thiện,
nhờ đó giúp ngân hàng tối ưu hóa chất lượng
tài sản và tiết giảm được các khoản phí dự
phòng rủi ro. Ở chiều ngược lại, lạm phát lại
đóng vai trò là nhân tố gây nhiễu áp lực lên
lãi suất điều hành vì lạm phát biến động buộc
các ngân hàng phải liên tục điều chỉnh chi phí
vốn đầu vào và lãi suất cho vay. Điều này
không những tác động đến biên lãi ròng mà
còn ảnh hưởng gián tiếp đến hành vi vay vốn
của thị trường. Do đó, ổn định vĩ mô chính sẽ
giúp các ngân hàng có thể có lợi nhuận bền
vững và kiểm soát tốt các rủi ro hệ thống
(Flamini et al., 2009) (Dietrich &
Wanzenried, 2011).

Tóm lại, hiệu quả hoạt động của các
NHTM là sự kết hợp được định hình bởi sự
tương tác chặt chẽ giữa năng lực quản trị nội

tại và các biến số kinh tế vĩ mô. Trong khi
những yếu tố nội sinh như an toàn vốn, biên
lãi ròng và rủi ro tín dụng đóng vai trò là
“xung lực” quyết định khả năng sinh lời trực
tiếp, thì môi trường vĩ mô với các chỉ số như
GDP và lạm phát lại tạo ra khung hành lang
điều tiết và những tác động hệ thống không
thể tách rời. Việc đánh giá, phân tích đa chiều
các nhóm nhân tố này sẽ giúp giải mã bức
tranh tài chính hiện tại, là cơ sở then chốt để
các nhà quản trị hoạch định chiến lược thích
ứng, đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu tối ưu
hóa lợi nhuận và ổn định hệ thống ngân hàng.

2.2. Kết quả và khoảng trống nghiên cứu
Các nghiên cứu cho thấy biên lãi ròng,

quy mô ngân hàng và an toàn vốn thường tác
động nhiều đến khả năng sinh lời, còn rủi ro
tín dụng thường gây những ảnh hưởng tiêu
cực (Nguyễn & Lê, T. B., 2020) (Trần &
Phạm, Q. T., 2021). Hoặc nghiên cứu khác
cho thấy quy mô tài sản và tỷ trọng vốn chủ
sở hữu tác động tích cực đến ROA, trong khi
rủi ro tín dụng tác động tiêu cực đến khả
năng sinh lời của các ngân hàng thương mại
Việt Nam (Nguyen & Dang, 2022). Kết quả
này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu quốc
tế (Demirgüç-Kunt & Huizinga, 1999;
Athanasoglou et al., 2008). Tuy nhiên, các
nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam vẫn
còn một số hạn chế. Thứ nhất, phần lớn
nghiên cứu sử dụng dữ liệu trước năm 2020
nên chưa phản ánh những thay đổi của hệ
thống ngân hàng trong giai đoạn hậu
COVID-19. Thứ hai, một số nghiên cứu chưa
xem xét đồng thời các yếu tố nội tại và yếu tố
vĩ mô trong cùng một mô hình, dẫn đến việc
giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng sinh lời chưa toàn diện. Bên cạnh đó,
nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra sự tồn tại
của mối quan hệ đánh đổi giữa an toàn tài
chính và khả năng sinh lời của ngân hàng.
Berger (1995), Goddard và cộng sự (2004)
cho rằng việc gia tăng mức độ vốn hóa giúp
ngân hàng giảm rủi ro và tăng tính ổn định tài
chính, nhưng đồng thời có thể làm giảm tỷ
suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu do hiệu ứng
đòn bẩy tài chính suy giảm. Tuy nhiên, vấn
đề đánh đổi này vẫn chưa được phân tích đầy
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đủ trong bối cảnh các ngân hàng thương mại
niêm yết tại Việt Nam.

Vì vậy, nghiên cứu này xem xét tác động
của biên lãi ròng (NIM), tỷ lệ vốn chủ sở hữu
trên tổng tài sản (ETA), tỷ lệ cho vay trên vốn
huy động (LDR) cùng với các yếu tố vĩ mô
như GDP và lạm phát đến ROA và ROE của
các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt
Nam giai đoạn 2021-2024, nhằm làm rõ sự
đánh đổi giữa mục tiêu an toàn tài chính và tối
đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.

2.3. Các giả thuyết nghiên cứu
Dựa trên cơ sở lý thuyết, tác giả đề xuất

các giả thuyết sau:
Giả thuyết H1: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên

tổng tài sản (ETA) có tương quan thuận đến
năng lực sinh lời của ngân hàng.

Một cấu trúc vốn vững chãi với nền tảng
vốn tự có dồi dào đóng vai trò như một “tấm
đệm” bảo vệ, giúp các định chế tài chính gia
tăng khả năng kháng cự trước các biến động
tiêu cực của thị trường. Về mặt kinh tế, tỷ lệ
ETA cao không chỉ củng cố niềm tin của các
nhà đầu tư và người gửi tiền, từ đó giúp ngân
hàng tiếp cận nguồn vốn với mức chi phí thấp
hơn mà còn tạo ra dư địa để mở rộng các hoạt
động cấp tín dụng an toàn. Sự kết hợp giữa
việc tối ưu hóa chi phí đầu vào và gia tăng
quy mô tài sản sinh lời chính là động lực cốt
lõi giúp cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao
hiệu quả kinh doanh tổng thể. Nhiều nghiên
cứu thực nghiệm, như Berger (1995) và
Demirgüç-Kunt & Huizinga (1999), đã xác
nhận điều này.

Giả thuyết H2: Dự phòng rủi ro tín dụng
(LLPR) có tác động tiêu cực đến khả năng
sinh lợi của ngân hàng.

Việc gia tăng chi phí dự phòng là tín hiệu
cho thấy chất lượng danh mục tài sản đang có
dấu hiệu xuống cấp, đồng thời trực tiếp làm
xói mòn lợi nhuận ròng do phải bù đắp cho
các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro. Thực tế này gần
với kết quả nghiên cứu của Athanasoglou và
cộng sự (2008), khi khẳng định rằng các
ngân hàng phải đối mặt với mức trích lập dự
phòng lớn thường đi kèm với kết quả kinh
doanh kém.

Giả thuyết H3: Biên lãi ròng (NIM) có
tác động cùng chiều với mức sinh lợi của
ngân hàng.

NIM đo lường năng lực tối ưu hóa khoảng
cách giữa doanh thu tín dụng và chi phí vốn
đầu vào. Việc duy trì biên lãi ròng ở mức cao
không chỉ phản ánh kỹ năng quản trị danh
mục tài sản sinh lời hiệu quả mà còn là động
lực trực tiếp thúc đẩy sự tăng trưởng của lợi
nhuận ròng. Giả thuyết về mối tương quan
thuận này hoàn toàn thống nhất với các kết
quả thực nghiệm được Pasiouras và
Kosmidou (2007) công bố trước đó.

Giả thuyết H4: Tỷ lệ chi phí trên thu nhập
(CIR) tỷ lệ nghịch với năng lực sinh lời của
ngân hàng.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập phản ánh mức
độ hiệu quả trong quản trị chi phí của ngân
hàng. CIR càng cao cho thấy ngân hàng phải
sử dụng nhiều chi phí hơn để tạo ra một đơn
vị doanh thu, từ đó làm suy giảm lợi nhuận.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng
công nghệ ngân hàng ngày càng mạnh mẽ,
việc đầu tư vào công nghệ, tự động hóa quy
trình và phát triển dịch vụ ngân hàng số có thể
giúp giảm chi phí vận hành, tối ưu hóa CIR và
cải thiện hiệu quả hoạt động. Do đó, quản trị
chi phí hiệu quả và ứng dụng công nghệ được
xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả
năng sinh lợi của ngân hàng, phù hợp với kết
quả nghiên cứu của Kosmidou (2008).

Giả thuyết H5: Quy mô ngân hàng (SIZE)
có tác động đến khả năng sinh lợi.

Quy mô ngân hàng được xem là yếu tố
quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động. Theo lý thuyết lợi thế kinh tế theo quy
mô, ngân hàng có quy mô lớn có thể phân bổ
chi phí cố định trên khối lượng tài sản lớn
hơn, từ đó giảm chi phí bình quân và nâng cao
khả năng sinh lợi. Do đó, nghiên cứu kỳ vọng
quy mô ngân hàng có tác động tích cực đến
khả năng sinh lợi.

Giả thuyết H6: Tỷ lệ cho vay trên vốn huy
động (LDR) có tác động đến khả năng sinh
lợi của ngân hàng.

Tỷ lệ LDR phản ánh mức độ sử dụng vốn
huy động cho hoạt động tín dụng. LDR cao có
thể giúp ngân hàng gia tăng thu nhập từ lãi,
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nhưng nếu quá cao sẽ làm gia tăng rủi ro
thanh khoản và rủi ro tín dụng. Do đó, LDR
có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của
ngân hàng thông qua sự đánh đổi giữa tăng
trưởng tín dụng và kiểm soát rủi ro.

Giả thuyết H7.1: Tăng trưởng kinh tế
(GDP) có tác động tích cực đến khả năng
sinh lợi của ngân hàng.

Tăng trưởng GDP phản ánh sự mở rộng
của nền kinh tế và thường làm gia tăng nhu
cầu tín dụng của doanh nghiệp và hộ gia đình,
từ đó giúp ngân hàng mở rộng hoạt động cho
vay và tăng thu nhập từ lãi (Flamini et al.,
2009; Dietrich & Wanzenried, 2011).

Giả thuyết H7.2: Lạm phát (IF) có tác
động đến khả năng sinh lợi của ngân hàng.

Lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động ngân
hàng thông qua chi phí vốn và lãi suất cho
vay. Khi lạm phát tăng, ngân hàng có thể điều
chỉnh lãi suất để duy trì biên lợi nhuận, nhưng
lạm phát cao cũng có thể làm gia tăng rủi ro
tín dụng và ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Nguồn dữ liệu của nghiên cứu được trích

xuất từ các báo cáo tài chính uy tín trên
Vietstock, tập trung vào 20 NHTM đang niêm
yết tại hai sàn giao dịch chứng khoán Việt
Nam là HOSE và HNX trong chu kỳ 2021-
2024. Việc lựa chọn phân khúc này mang tính
chiến lược vì đây là nhóm định chế tài chính
dẫn đầu về quy mô tổng tài sản và giá trị vốn
hóa, đóng vai trò “xương sống” điều tiết dòng
vốn của toàn bộ nền kinh tế. Dù số lượng
ngân hàng trong mẫu chưa bao quát toàn bộ
thị trường, nhưng tính đại diện của nhóm
niêm yết là rất cao, bởi họ phải tuân thủ các
chuẩn mực kế toán khắt khe và chế độ công
bố thông tin minh bạch. Chính sự nghiêm
ngặt trong báo cáo tài chính của nhóm này đã
tạo ra một bộ dữ liệu có độ tin cậy vượt trội,
đảm bảo tính nhất quán và khả năng đối chiếu
cao cho các phép thử nghiệm kinh tế lượng,
từ đó làm tăng giá trị thực tiễn cho các kết
luận của đề tài. Các dữ liệu về lạm phát và
GDP hàng năm được lấy từ website Tổng cục
Thống kê.

Mặc dù nghiên cứu đối mặt với giới hạn về
kích thước mẫu khi chỉ khai thác dữ liệu từ 20
ngân hàng trong chu kỳ 4 năm (tương đương
80 quan sát), tác giả đã chủ động thiết kế một
quy trình kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt để
đảm bảo tính khách quan cho các kết quả ước
lượng. Để bù đắp cho sự thiếu hụt về độ lớn
của dữ liệu và hạn chế các sai số hệ thống,
nghiên cứu đã đa dạng hóa các kỹ thuật hồi
quy kết hợp cùng hệ thống kiểm định độ bền
(Robustness checks) đa tầng. Đặc biệt, việc rà
soát kỹ lưỡng hiện tượng đa cộng tuyến và sử
dụng phương pháp GLS làm công cụ hiệu
chỉnh khi phát hiện phương sai sai số thay đổi
hoặc tự tương quan đã giúp củng cố tính vững
của các hệ số. Cách tiếp cận này giúp giảm
thiểu tối đa các rủi ro về mặt thống kê, biến
một tập dữ liệu quy mô nhỏ thành những kết
luận có giá trị khoa học và độ tin cậy cao.

3.2. Mô hình nghiên cứu 
Dựa trên cơ sở lý thuyết, tác giả đề xuất

mô hình nghiên cứu để đánh giá các yếu tố tác
động đến khả năng sinh lợi của NHTM Việt
Nam, được đo lường thông qua hai chỉ tiêu
ROA và ROE:

ROAit = β0 + β1ETA it + β2 LLPR it + β3 
NIMit + β4 CIRit + β5 SIZEit + β6 LDRit +
γ1GDPt + γ2IFt + εit 

ROEit = β0 + β1ETAit + β2 LLPRit + β3 
NIMit + β4 CIRit + β5 SIZEit + β6 LDRit +
γ1GDPt + γ2IFt  + εit

Trong đó, i đại diện cho ngân hàng và t đại
diện cho thời gian. Các biến trong mô hình
bao gồm nhóm biến nội tại của ngân hàng và
nhóm biến kinh tế vĩ mô nhằm phản ánh các
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sinh lời của
ngân hàng.

3.3. Phương pháp nghiên cứu
Để tăng tính tin cậy, tác giả đã triển khai

một quy trình định lượng chặt chẽ trên nền
tảng dữ liệu bảng (panel data) của các NHTM
Việt Nam từ 2021 đến 2024. Nghiên cứu so
sánh khách quan giữa ba mô hình nền tảng:
Pooled OLS - FEM - REM và hệ thống kiểm
định tiêu chuẩn bao gồm F-test và Hausman
để xác định mô hình tối ưu, giúp loại bỏ tính
chủ quan trong việc chọn lọc biến. Ngoài ra,
tính chính xác của các ước lượng còn được
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bảo đảm thông qua một loạt các kiểm định
chẩn đoán sau hồi quy để xử lý hiện tượng đa
cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và tự
tương quan. Nếu có sai số, phương pháp GLS
được áp dụng nhằm hiệu chỉnh, từ đó củng cố
tính vững và độ tin cậy. Toàn bộ quy trình
được thực hiện nhất quán trên phần mềm
Stata 17.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả
Kết quả thống kê cho thấy ROA trung bình

là 1,76%, biên độ biến động hẹp (từ 0,64%
đến 3,58%) cùng độ lệch chuẩn nhỏ (0,64%)
cho thấy mức độ phân tán dữ liệu ROA không
quá lớn, chứng tỏ ROA giữa các ngân hàng có
sự tương đồng.

Ngược lại, ROE trung bình là 19,45%, độ
lệch chuẩn 4,53%, dao động từ 8,2% đến
30,33%. Khoảng dao động rộng hơn và độ
lệch chuẩn cao hơn nhiều so với ROA cho
thấy dữ liệu ROE phân tán mạnh, phản ánh sự
khác biệt đáng kể trong mức độ hiệu quả sử
dụng vốn chủ sở hữu giữa các ngân hàng.

4.2. Phân tích tương quan
Phân tích tương quan cho kết quả ROA có

tương quan dương mạnh với ETA (r = 0,7212,
p < 0,01) và NIM (r = 0,7418, p < 0,01), hàm
ý vốn chủ sở hữu và biên lãi ròng cao giúp

tăng hiệu quả sinh lời. CIR và SIZE có tương
quan âm với ROA, chỉ ra rằng chi phí hoạt
động lớn và quy mô quá lớn có sẽ giảm hiệu
quả. Ngoài ra, LLPR có quan hệ âm với LDR,
phản ánh mức cho vay cao gắn với rủi ro tín
dụng lớn hơn. SIZE có tương quan âm với
LLPR nhưng dương với LDR, cho thấy ngân
hàng lớn thường ít rủi ro tín dụng hơn và duy
trì mức cho vay cao. Biến GDP và IF có
tương quan với nhau, song ít tác động trực
tiếp đến các biến ngân hàng trong mẫu.

ROE có mối tương quan dương với NIM (r
= 0,253; p < 0,1) và LLPR (r = 0,2211; p ≈
0,1), cho thấy biên lãi ròng và mức trích lập
dự phòng có liên quan nhất định đến khả năng
sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Ngược lại, ROE
có tương quan âm đáng kể với LDR (r = -
0,3625; p < 0,01), phản ánh mức cho vay trên
huy động cao có khả năng ảnh hưởng tiêu cực
đến mức sinh lời. Các biến còn lại (ETA, CIR,
SIZE, GDP, IF) không cho thấy mối tương
quan rõ ràng và có ý nghĩa thống kê với ROE.

4.3. Kết quả hồi quy
Kết quả kiểm định đa cộng tuyến cho thấy

VIF (hệ số phóng đại phương sai) của các
biến độc lập dao động từ 1.38 đến 3.62, đều
nhỏ hơn ngưỡng 5 (theo Hair và cộng sự
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Bảng 2: Thống kê mô tả các biến

(Nguồn: Tác giả xử lý bằng Stata 17)
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(2010); O’Brien (2007)). VIF ở mức trung
bình đạt 2.24 (<5) cho thấy hiện tượng đa
cộng tuyến không đáng kể, các biến độc lập
đều có thể được sử dụng và không làm sai
lệch ước lượng.

(1) Kết quả hồi quy với ROA
Kết quả hồi quy cho thấy các hệ số có sự

khác biệt giữa ba mô hình OLS, FEM và
REM, song một số biến thể hiện ý nghĩa
thống kê nổi bật. NIM có tác động dương
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Bảng 3: Kết quả hệ số tương quan giữa biến ROA và các biến khác trong mô hình

(Nguồn: Stata 17)

Bảng 4: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến

(Nguồn: Stata 17)
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đáng kể và bền vững đến ROA ở cả ba mô
hình (hệ số lần lượt 0.274; 0.377; 0.329, p <
0.01), khẳng định NIM là yếu tố trọng yếu
quyết định ROA, cho thấy năng lực quản trị
tốt nguồn vốn và tín dụng. ETA cũng có tác
động dương và có ý nghĩa thống kê (p < 0.05
trong FEM; p < 0.01 trong OLS và REM),
cho thấy ngân hàng có nguồn vốn dồi dào
thường đạt hiệu quả sinh lời cao hơn nhờ
giảm rủi ro và chi phí vốn. LDR có hệ số âm
và ý nghĩa ở mức 10%, hàm ý việc mở rộng
tín dụng quá mức so với khả năng huy động
vốn có khả năng làm giảm ROA do rủi ro
thanh khoản. Đồng thời, GDP có tác động
dương ở mức ý nghĩa 10%, cho thấy tăng
trưởng kinh tế góp phần thuận lợi trong hoạt
động ngân hàng. Các biến khác như CIR,
SIZE, LLPR và IF không đạt ý nghĩa về mặt
thống kê. 

Kết quả kiểm định Breusch–Pagan LM với
p-value = 0.0000 chứng tỏ có hiệu ứng ngẫu
nhiên, do đó mô hình REM phù hợp hơn so
với mô hình pooled OLS. Đồng thời, kiểm
định Hausman cho giá trị Prob > chi² =
0.4969 (> 0.05) khẳng định mô hình REM

được lựa chọn để phân tích kết quả. Bên cạnh
đó, kiểm định Wooldridge với p-value =
0.2085 (> 0.05), cho thấy không tồn tại hiện
tượng tự tương quan. Với R² = 0.6871, mô
hình REM giải thích được khoảng 68,7% sự
biến thiên của ROA, phản ánh mức độ phù
hợp và độ tin cậy tương đối cao của mô hình
trong phân tích các yếu tố tác động đến ROA.

(2) Kết quả hồi quy với ROE
Kết quả hồi quy của ROE cho thấy biên lãi

ròng NIM có tác động dương, mạnh và ổn
định trong tất cả các mô hình (hệ số lần lượt
2.869; 3.723; 3.321; 3.053, p < 0.01), cho
thấy vai trò trọng yếu của NIM trong việc cải
thiện ROE. Ngược lại, ETA có hệ số âm và có
ý nghĩa thống kê (p < 0.05), cho thấy việc gia
tăng vốn chủ sở hữu giúp nâng cao an toàn tài
chính nhưng đồng thời làm giảm ROE do chi
phí cơ hội cao hơn. LDR cũng có tác động âm

và có ý nghĩa ở mức 5% trong FEM, REM và
GLS, phản ánh rủi ro khi tín dụng ngân hàng
được mở rộng vượt quá khả năng huy động
vốn, từ đó làm giảm mức sinh lời trên vốn.
Các biến khác như LLPR, CIR, SIZE, GDP
và IF không có ý nghĩa thống kê rõ rệt trong
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Bảng 5: Kết quả hồi quy bằng phương pháp OLS - FEM - REM của ROA

(Nguồn: Stata 17)
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giai đoạn nghiên cứu. Kiểm định Hausman
cho Prob > chi2 = 0.7602, do đó mô hình
REM được lựa chọn để giải thích tác động
đến ROE. Tuy nhiên, thông qua kiểm định
phương sai thay đổi và tự tương quan cho
thấy có khuyết tật trong mô hình (Prob >
chibar2 = 0.0000; Prob > F = 0.0052), vì vậy
phương pháp GLS được sử dụng nhằm khắc
phục hạn chế, đảm bảo kết quả ước lượng
vững và đáng tin cậy hơn.

5. Kết luận
5.1. Kết luận
Kết quả nghiên cứu đã khẳng định hiệu

quả hoạt động của các NHTM chịu sự tác
động của yếu tố nội tại và vĩ mô. Trong đó,
biên lãi ròng (NIM) là nhân tố có tác động
tích cực và ổn định đối với cả ROA và ROE
với hệ số ước lượng có ý nghĩa thống kê (coef
=3.32, p<0.01), phù hợp với giả thuyết H3 đã
đề ra. Kết quả này tương đồng với các nghiên
cứu của Pasiouras & Kosmidou (2007) và
Sufian & Chong (2008), cho rằng NIM là
động lực cốt lõi quyết định khả năng sinh lời
của ngân hàng, đặc biệt tại các nền kinh tế
đang phát triển nơi thu nhập từ lãi vẫn chiếm
tỷ trọng lớn. Điều này cho thấy, dù thị trường
có nhiều biến động, lợi nhuận của ngân hàng

vẫn bám sát vào năng lực tối ưu hóa chênh
lệch lãi suất giữa cho vay và huy động. Tác
động mạnh mẽ này không những phản ánh sự
phụ thuộc lớn vào mảng tín dụng truyền
thống mà còn cho thấy các ngân hàng có NIM
cao sẽ có lợi về quản lý chi phí vốn và rủi ro.
Qua đó, nhấn mạnh rằng việc duy trì một biên
lãi ròng hợp lý chính là “chìa khóa” giúp các
NHTM bảo đảm năng lực tài chính và sức
chống chịu trước những áp lực bên ngoài.

Về khía cạnh cấu trúc vốn, mối quan hệ
trái chiều giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng
tài sản (ETA) với các chỉ số sinh lời đã cho
thấy rõ nét lý thuyết đánh đổi trong quản trị
tài chính ngân hàng giai đoạn hậu đại dịch.
Cụ thể, trong khi ETA tác động thuận chiều
đến ROA, củng cố giả thuyết H1 về vai trò
của một tấm đệm vốn dày giúp gia tăng năng
lực chống chịu và uy tín để khai thác tài sản
hiệu quả, thì chỉ số này lại tỷ lệ nghịch với
ROE. Sự phân hóa này cho thấy dù vốn tự có
dồi dào giúp ngân hàng đứng vững trước các
cú sốc hệ thống, nhưng việc lạm dụng vốn
chủ sở hữu quá mức đã dẫn đến “hiệu ứng pha
loãng” lợi nhuận, làm giảm hiệu quả sử dụng
đòn bẩy tài chính của các cổ đông. Trong bối
cảnh phục hồi kinh tế sau COVID-19, việc
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(Nguồn: Stata 17)
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duy trì một cấu trúc vốn quá an toàn đã tạo ra
chi phí cơ hội lớn, khi tốc độ tăng trưởng lợi
nhuận không tương xứng với tốc độ mở rộng
của quy mô vốn chủ sở hữu. Do đó, kết quả
thực nghiệm không chỉ phản ánh sự thận
trọng trong chiến lược phòng thủ rủi ro của
các NHTM niêm yết mà còn cảnh báo về
thách thức trong việc cân bằng giữa mục tiêu
an toàn hệ thống và kỳ vọng tối ưu hóa lợi ích
cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy tác
động ngược chiều của tỷ lệ cho vay trên vốn
huy động (LDR), đối với hiệu quả hoạt động
kinh doanh, đặc biệt là sự sụt giảm nhiều ở
chỉ số ROE so với mức độ ảnh hưởng khiêm
tốn lên ROA, trùng khớp với giả thuyết H6.
Hệ quả này ám chỉ rằng việc đẩy mạnh dư nợ
cho vay vượt quá khả năng huy động vốn
thực tế không chỉ tạo ra áp lực nặng nề lên
tính thanh khoản mà còn tiềm ẩn nguy cơ gia
tăng nợ xấu, trực tiếp bào mòn hiệu suất sinh
lời của vốn chủ sở hữu. Kết quả này phù hợp
với lập luận của Athanasoglou và cộng sự
(2008) về rủi ro thanh khoản trong hoạt động
ngân hàng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu
khác lại cho thấy LDR có thể tác động tích
cực đến lợi nhuận nếu ngân hàng duy trì được
cấu trúc tài sản hiệu quả (Bourke, 1989). Sự
khác biệt này cho thấy trong bối cảnh Việt
Nam hậu đại dịch, tăng trưởng tín dụng nhanh
nếu thiếu nền tảng quản trị rủi ro phù hợp có
thể trở thành yếu tố làm suy giảm hiệu quả tài
chính dài hạn.

Xét về yếu tố vĩ mô, tăng trưởng GDP có
tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đối
với ROA, phù hợp với giả thuyết H7.1 và
đồng nhất với kết quả của Flamini và cộng sự
(2009) và Dietrich & Wanzenried (2011).
Điều này cho thấy sự phục hồi của nền kinh
tế sau đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu tín dụng
và cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản của các
ngân hàng. Nhưng, một điểm đáng lưu ý là
tác động của GDP đối với ROE lại không đạt
được ý nghĩa thống kê, cho thấy những lợi ích
từ sự khởi sắc của nền kinh tế chủ yếu được
hấp thụ qua quy mô tài sản và các hoạt động
nghiệp vụ thay vì tác động trực tiếp đến cấu
trúc vốn chủ sở hữu. 

Đáng chú ý, một số biến như CIR, SIZE,
LLPR và INF không cho thấy tác động có ý
nghĩa thống kê trong mô hình. Điều này gợi
mở rằng các NHTM niêm yết đã thiết lập
được một cơ chế tự quản trị chi phí và rủi ro
tương đối ổn định, giúp vô hiệu hóa các cú
sốc chi phí và biến động giá cả trong một môi
trường quản trị rủi ro tương đối ổn định. Như
vậy, thay vì chịu sự chi phối bởi các yếu tố
bên ngoài hay quy mô vật lý, hiệu quả hoạt
động của ngân hàng đang chuyển dịch dần
sang khả năng thích ứng linh hoạt với chu kỳ
tăng trưởng kinh tế tổng thể. Bên cạnh đó,
việc áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro
theo Basel II và định hướng Basel III đã góp
phần nâng cao năng lực quản trị vốn và thanh
khoản, từ đó làm giảm tác động của các biến
rủi ro truyền thống đến hiệu quả sinh lời.
Nguyen (2024) cũng cho thấy cấu trúc sở hữu
có mối liên hệ với khả năng sinh lời của các
ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam,
được đo lường qua ROA và ROE.

Tóm lại, nghiên cứu không những cho
thấy vai trò nổi bật của biên lãi ròng và sự
đánh đổi giữa an toàn vốn và lợi nhuận, mà
còn cung cấp bằng chứng mới cho bối cảnh
Việt Nam hậu COVID-19. Đặc biệt, sự khác
biệt trong cơ chế tác động đến ROA và ROE
chỉ ra rằng cần áp dụng cách tiếp cận phân
biệt khi đánh giá hiệu quả hoạt động ngân
hàng: trong khi ROA phản ánh khả năng sinh
lợi gắn với quy mô và chất lượng tài sản, thì
ROE nhạy cảm hơn với cấu trúc vốn và mức
độ rủi ro tín dụng.

5.2. Hàm ý chính sách
Từ những phát hiện thực nghiệm, biên lãi

ròng (NIM) đã khẳng định vị thế là “thước
đo” cốt lõi quyết định khả năng sinh lời của
các NHTM. Phát hiện này tương đồng với các
nghiên cứu của Pasiouras & Kosmidou
(2007) và Sufian & Chong (2008), khi cho
rằng NIM là động lực chính thúc đẩy lợi
nhuận ngân hàng, đặc biệt tại các nền kinh tế
đang phát triển nơi thu nhập từ lãi vẫn chiếm
tỷ trọng lớn. Từ kết quả này đặt ra bài toán
cho các nhà quản trị trong việc tái cấu trúc
chiến lược theo hai hướng trọng tâm. Thứ
nhất, để tối ưu hóa NIM, các ngân hàng cần
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quản lý, phân bổ linh hoạt giữa nguồn vốn
huy động và tài sản nợ, đồng thời dịch chuyển
danh mục tín dụng sang các phân khúc có
biên lợi nhuận tốt. Thứ hai, cần đa dạng hóa
hệ sinh thái sản phẩm phi tín dụng để giảm
thiểu các rủi ro về lãi suất. Việc đẩy mạnh các
mảng dịch vụ như ngân hàng số, bảo hiểm
(bancassurance) và các giải pháp tài chính
công nghệ không chỉ giúp giảm bớt lệ thuộc
vào thu nhập lãi thuần mà còn tạo ra nguồn
thu ngoài lãi ổn định, góp phần cải thiện đáng
kể hiệu suất tài chính tổng thể trong dài hạn.
Đối với chính sách quản trị vốn, kết quả

nghiên cứu cho thấy tồn tại sự đánh đổi giữa
an toàn vốn và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
Phát hiện này phù hợp với quan điểm của
Berger (1995) và Demirgüç-Kunt & Huizinga
(1999), khi cho rằng vốn chủ sở hữu cao giúp
tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và
nâng cao uy tín của ngân hàng. Tuy nhiên,
một số nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng việc
gia tăng vốn quá mức có thể làm giảm hiệu
quả sử dụng đòn bẩy tài chính và gây áp lực
lên ROE (Athanasoglou et al., 2008). Trong
bối cảnh triển khai Basel III, các yêu cầu về
tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ thanh khoản ngắn hạn
và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng được thiết kế
nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ
thống ngân hàng trước các cú sốc tài chính.
Mặc dù các chuẩn mực này có thể làm gia
tăng chi phí vốn trong ngắn hạn, nhưng về dài
hạn chúng giúp cải thiện mức độ ổn định tài
chính và giảm thiểu rủi ro hệ thống, từ đó tạo
nền tảng bền vững cho khả năng sinh lời của
ngân hàng.
Đối với tỷ lệ cho vay trên vốn huy động

(LDR) là biến số phản ánh ranh giới giữa
tham vọng tăng trưởng và ngưỡng an toàn
thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Kết quả
thực nghiệm cho thấy việc duy trì tỷ lệ LDR
quá cao có thể phản tác dụng, gây sụt giảm
ROE do áp lực chi phí vốn tăng vọt và nguy
cơ mất cân đối kỳ hạn. Kết quả này phù hợp
với lập luận của Athanasoglou và cộng sự
(2008) rằng việc mở rộng tín dụng quá nhanh
có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản và chi
phí vốn. Vì thế, các ngân hàng cần chuyển
dịch trọng tâm từ tăng trưởng tín dụng thuần

túy sang quản trị rủi ro đa lớp. Các nhà quản
trị cần xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm
để phát hiện các nguy cơ về các khoản vay
ngay từ giai đoạn khởi phát, đồng thời thắt
chặt quy trình thẩm định để đảm bảo mỗi
đồng vốn giải ngân đều hướng tới những dự
án có tính khả thi cao. Song song đó, để tạo
dựng một nền tảng thanh khoản vững chắc,
ngân hàng cần ưu tiên chiến lược tập trung
vào phân khúc khách hàng cá nhân và tổ chức
để giảm thiểu sự lệ thuộc vào hệ thống liên
ngân hàng vốn nhiều biến động. Việc ứng
dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn (big
data) và trí tuệ nhân tạo trong đánh giá tín
dụng và giám sát danh mục cho vay có thể
giúp nâng cao chất lượng tín dụng và giảm
thiểu rủi ro phát sinh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành ngân
hàng, việc đầu tư vào công nghệ không chỉ
giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp
phần cải thiện hiệu quả chi phí và khả năng
sinh lời. Các nghiên cứu gần đây cho thấy
việc áp dụng công nghệ tài chính, tự động
hóa quy trình và ngân hàng số có thể giúp
ngân hàng giảm chi phí vận hành, cải thiện
chỉ số CIR, đồng thời mở rộng khả năng tiếp
cận khách hàng (Ozili, 2017). Tuy nhiên,
chuyển đổi số cũng đặt ra những thách thức
mới liên quan đến rủi ro công nghệ và an
ninh dữ liệu. Do đó, các ngân hàng cần xây
dựng chiến lược chuyển đổi số gắn liền với
hệ thống quản trị rủi ro công nghệ và đầu tư
vào hạ tầng bảo mật nhằm đảm bảo hiệu quả
hoạt động bền vững.

Về phía cơ quan quản lý, Chính phủ cần
kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô,
bởi đây chính là điều kiện tiên quyết để tối ưu
hóa hiệu quả sử dụng tài sản trong ngành
ngân hàng. Song song đó, Ngân hàng Nhà
nước cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý
theo định hướng Basel III, thiết lập các
ngưỡng an toàn thanh khoản chặt chẽ; cụ thể
là tăng cường giám sát những ngân hàng có tỷ
lệ LDR ở mức báo động, đồng thời tháo gỡ
các rào cản pháp lý để hỗ trợ lộ trình tăng vốn
chủ sở hữu, giúp các ngân hàng giảm thiểu áp
lực pha loãng lợi nhuận và nâng cao khả năng
chống chịu rủi ro. Trong kỷ nguyên kinh tế
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số, việc hiện đại hóa khung pháp lý về quản
trị rủi ro công nghệ và bảo mật thông tin
không chỉ là giải pháp cấp bách để ngăn chặn
các mối đe dọa mới, mà còn giúp các NHTM
tối ưu hóa cấu trúc chi phí và nâng cao lợi thế
cạnh tranh.

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn

chế cần khắc phục trong các công trình sau
này để gia tăng tính khái quát hóa. Trước hết,
việc giới hạn phạm vi khảo sát ở 20 ngân
hàng niêm yết có thể chưa phản ánh trọn vẹn
diện mạo của toàn hệ thống ngân hàng Việt
Nam, nhất là sự thiếu vắng nhóm NHTM nhỏ
hoặc các định chế chưa lên sàn. Thứ hai, mô
hình kinh tế lượng hiện tại vẫn mang tính
truyền thống khi bỏ sót các biến số mang tính
thời đại như chuyển đổi số, áp lực cạnh tranh
nội ngành và lộ trình thực thi các chuẩn mực
quản trị rủi ro khắt khe theo Basel III. Thứ ba,
các phương pháp ước lượng truyền thống như
OLS, FEM, REM, GLS có thể chưa xử lý triệt
để vấn đề nội sinh. Do đó, các nghiên cứu
tương lai nên áp dụng các phương pháp kinh
tế lượng tiên tiến hơn như Difference GMM
hoặc System GMM để nâng cao độ tin cậy
của kết quả. Cuối cùng, do quy mô mẫu và số
lượng quan sát còn khiêm tốn trong một giai
đoạn biến động ngắn, độ tin cậy và tính đại
diện của các ước lượng thống kê có thể chịu
những tác động nhất định. 

Nhìn chung, việc mở rộng phạm vi dữ liệu,
áp dụng các phương pháp kinh tế lượng tiên
tiến và bổ sung các biến phản ánh xu hướng
phát triển mới của ngành ngân hàng sẽ giúp
các nghiên cứu trong tương lai xây dựng được
một khung phân tích toàn diện hơn về các yếu
tố quyết định khả năng sinh lời của hệ thống
ngân hàng trong bối cảnh kinh tế số và hội
nhập tài chính quốc tế.!
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